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- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một 
trong những hành vi sau đây:

+ Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, 
đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách 
hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

+ Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai 
báo tạm vắng;

+  Không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông 
tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ 
quan có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội 
dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ 
khác liên quan đến cư trú;

+ Mua, bán, thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận 
thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện 
hành vi trái quy định của pháp luật;

+ Mượn, cho mượn hoặc sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác 

nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực 
hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

+ Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư 
trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy 
định của pháp luật;

+ Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở 
lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực 
hiện thông báo việc lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

+ Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, 
cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

+ Cầm cố, nhận cầm cố sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài 
liệu về cư trú;

+ Hủy hoại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ 
lợi;

+ Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở 
lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực 
hiện thông báo việc lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

+ Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

+ Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư 
trú.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để 
được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư 
trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái 
pháp luật khác;

+ Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú để 
được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư 
trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái 

+ Chiếm đoạt, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng 
minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số 
Chứng minh nhân dân của người khác;

+ Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội 
dung của Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ 
Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân;

+ Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng Giấy chứng minh nhân dân, 
Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác 
nhận số Chứng minh nhân dân.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được 
cấp Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn 
cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp Giấy 
chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công 
dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Làm giả Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân 
dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh 
nhân dân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân 
dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh 
nhân dân giả;

+ Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân 
dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

+ Mua, bán, thuê, cho thuê Giấy chứng minh nhân dân, 
Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

+ Mượn, cho mượn Giấy chứng minh nhân dân, Chứng 
minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân để thực hiện hành vi trái 
quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới 
trong trường hợp có sự thay đổi;

+  Không thông báo đầy đủ về số lượng dây họ, hụi, biêu, 
phường (sau đây gọi tắt là họ), phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng 
thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người 
muốn gia nhập dây họ;

+  Không lập biên bản thỏa thuận về dây họ hoặc lập biên 
bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp 
luật;

+ Không lập sổ họ;

+ Không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi 
kỳ mở họ;

+ Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung 
cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu;

+ Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, 
lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên 
quan.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại 
một kỳ mở họ từ 100.000.000 đồng trở lên;

+ Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức từ hai dây họ trở lên.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với một trong những hành vi sau đây:

+ Lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng mà lãi suất 
cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự;

+ Tổ chức họ để huy động vốn trái pháp luật. Giấy phép số: 58/GP-STTTT do Sở �ông tin và Truyền thông
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In xong và nộp lưu chiểu tháng 05 năm 2022
 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

pháp luật khác;

+ Làm giả, sử dụng sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả để đăng 
ký thường trú, tạm trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc 
thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

+ Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ 
sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không 
thực hiện thông báo việc lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên;

+ Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy 
định của pháp luật;

+ Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm 
tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền.

2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, QUẢN LÝ, 
SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN, 
CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC THẺ CĂN 
CƯỚC CÔNG DÂN (ĐIỀU 10, NGHỊ ĐỊNH SỐ 
144/2021/NĐ-CP)

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 
500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Không xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Chứng 
minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số 
Chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm 
quyền;

+ Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, 
đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+ Không nộp lại Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền 
khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập 
quốc tịch Việt Nam; không nộp lại Giấy chứng minh nhân dân, 
Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân cho cơ quan 
thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ 
quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

 (ĐIỀU 16, NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP)



Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP 
quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 
phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 
hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Sau 
đây là Một số quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một 
trong những hành vi sau đây:

+ Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, 
đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách 
hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

+ Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai 
báo tạm vắng;

+  Không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông 
tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ 
quan có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội 
dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ 
khác liên quan đến cư trú;

+ Mua, bán, thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận 
thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện 
hành vi trái quy định của pháp luật;

+ Mượn, cho mượn hoặc sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác 

nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực 
hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

+ Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư 
trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy 
định của pháp luật;

+ Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở 
lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực 
hiện thông báo việc lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

+ Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, 
cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

+ Cầm cố, nhận cầm cố sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài 
liệu về cư trú;

+ Hủy hoại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ 
lợi;

+ Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở 
lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực 
hiện thông báo việc lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

+ Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

+ Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư 
trú.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để 
được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư 
trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái 
pháp luật khác;

+ Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú để 
được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư 
trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái 

+ Chiếm đoạt, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng 
minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số 
Chứng minh nhân dân của người khác;

+ Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội 
dung của Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ 
Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân;

+ Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng Giấy chứng minh nhân dân, 
Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác 
nhận số Chứng minh nhân dân.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được 
cấp Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn 
cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp Giấy 
chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công 
dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Làm giả Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân 
dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh 
nhân dân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân 
dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh 
nhân dân giả;

+ Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân 
dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

+ Mua, bán, thuê, cho thuê Giấy chứng minh nhân dân, 
Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

+ Mượn, cho mượn Giấy chứng minh nhân dân, Chứng 
minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân để thực hiện hành vi trái 
quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới 
trong trường hợp có sự thay đổi;

+  Không thông báo đầy đủ về số lượng dây họ, hụi, biêu, 
phường (sau đây gọi tắt là họ), phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng 
thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người 
muốn gia nhập dây họ;

+  Không lập biên bản thỏa thuận về dây họ hoặc lập biên 
bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp 
luật;

+ Không lập sổ họ;

+ Không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi 
kỳ mở họ;

+ Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung 
cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu;

+ Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, 
lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên 
quan.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

+ Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại 
một kỳ mở họ từ 100.000.000 đồng trở lên;

+ Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức từ hai dây họ trở lên.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với một trong những hành vi sau đây:

+ Lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng mà lãi suất 
cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự;

+ Tổ chức họ để huy động vốn trái pháp luật.

1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ 
CƯ TRÚ (ĐIỀU 9, NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP)

pháp luật khác;

+ Làm giả, sử dụng sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả để đăng 
ký thường trú, tạm trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc 
thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

+ Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ 
sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không 
thực hiện thông báo việc lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên;

+ Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy 
định của pháp luật;

+ Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm 
tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền.

2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, QUẢN LÝ, 
SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN, 
CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC THẺ CĂN 
CƯỚC CÔNG DÂN (ĐIỀU 10, NGHỊ ĐỊNH SỐ 
144/2021/NĐ-CP)

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 
500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Không xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Chứng 
minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số 
Chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm 
quyền;

+ Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, 
đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+ Không nộp lại Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền 
khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập 
quốc tịch Việt Nam; không nộp lại Giấy chứng minh nhân dân, 
Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân cho cơ quan 
thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ 
quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với 
một trong những hành vi sau đây:

2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
 GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN, CHỨNG MINH 
NHÂN DÂN HOẶC THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 

(ĐIỀU 10, NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP)


